
   ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





· ĐT liên lạc Khoa điện – Điện tử: (08)38116819

· Số Fax của Trường                     : (08)38118676

DANH SÁCH HỌC SINH 12TC-ĐT
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Hà Văn Hưng
	12TC-ĐT
	37/12 đường C1 quận Tân Bình
	01635701301
	01227152390
	Tổ trưởng 

	2
	Trần Hữu Thiệt
	12TC-ĐT
	37/12 đường C1 quận Tân Bình
	0966488578
	01646091230
	

	3
	Trần Bá Thức
	12TC-ĐT
	37/12 đường C1 quận Tân Bình
	01649676959
	01679171504
	

	4
	Nguyễn Văn Toàn
	12TC-ĐT
	37/12 đường C1 quận Tân Bình
	01657072781
	01666599566
	

	5
	Trần Quốc Vũ
	12TC-ĐT
	37/12 đường C1 quận Tân Bình
	0962229476
	01692701224
	

	6
	Trần Hoàng Vinh
	12TC-ĐT
	66/44 đường Phổ Quang ,quận Tân Bình
	01686330300
	0909502399
	

	8
	Hà Thanh Tuấn
	12TC-ĐT
	99/2 đường Võ Thành Trang phường 11 quận Tân Bình
	0989244117
	0938495416
	

	9
	Nguyễn Ngọc Khánh
	12TC-ĐT
	36 Trần Mai Ninh phường 12 quận Tân Bình
	0979094542
	0987010592
	

	10
	Chung Thế Tài
	12TC-ĐT
	21/47 Lê Ngã phường Phú Trung quận Tân Phú
	01657785332
	01248676170
	

	11
	Lộc Dậu Sừng
	12TC-ĐT
	Đường Nguyễn Quang Bích quận Tân Bình
	0963233605
	01212929311
	

	12
	Trần Cẩm Đức
	12TC-ĐT
	173/15/3 Khuông Việt,phường Phú Trung,Quận Tân Phú
	01653044402
	38602586
	

	13
	Võ Hoàng Khải
	12TC-ĐT
	E5/36 ấp 5 xã Vĩnh Lộc A,huyện Bình Chánh
	01642617423
	0854250208
	

	14
	Bùi Văn Bông
	12TC-ĐT
	53/127/30/3 Đường số 4, KP5, P. BHH B, Q. Bình Tân 
	01654284732
	01215189978
	

	15
	Phạm Trung Đồng
	12TC-ĐT
	B13f/102 ấp 2B xã Vĩnh Lộc B,quận Bình Chánh
	01682932170
	0973024586
	

	16
	Dương Minh Trí
	12TC-ĐT
	59/15/3 Tân Hòa Đông,phường 14 Quận 6
	0906895209
	0993148005
	

	17
	Nguyễn Hải Dương
	12TC-ĐT
	6I cư xá Phú Lâm D phường 10 quận 6
	01649657203
	0913854209
	

	18
	Đỗ Mạnh Hồng
	12TC-ĐT
	273/4 khu phố 3 phường Tân Thới Hiệp,Quận 12
	01285519455
	0936220569
	

	19
	Nguyễn Minh Dương
	12TC-ĐT
	448/18B Hẻm 9 đường Lê Đức Thọ,P.16,Q.Gò Vấp
	0976314624
	01254299895
	

	20
	Nguyễn Quang Vinh
	12TC-ĐT
	A53 Bạch Đằng phường 2 quận Tân Bình
	0995237282
	0838486694
	

	21
	Phan Tấn Hoàng
	12TC-ĐT
	26/1D ấp Tiền Lân,xã Bà Điểm huyện Hóc Môn
	0988625291
	0906713632
	

	22
	Lâm Hồng Dương
	12TC-ĐT
	32A Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12
	01666346778
	0907378939
	

	23
	Trần Giang Hậu
	12TC-ĐT
	75/22/11B khu phố 6 đường 48, phường Hiệp BÌnh Chánh,quận Thủ Đức
	01676070934
	0977372253
	

	24
	Lê Văn Trọng
	12TC-ĐT
	46/8 đường 26 khu phố 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức 
	01658338988
	0975836362
	

	25
	Đàm Thanh Nguyên
	12TC-ĐT
	
	01668393097
	01689364596
	

	26
	Huỳnh Thành Danh
	12TC-ĐT
	15/2b Rỗng Bàng Thới Tây 1,P.Tân Hiệp ,Hóc Môn
	0985489865
	0989265609
	

	27
	Lê Tấn Cường
	12TC-ĐT
	1/162 Dương công khi, nhị tân, tân thới nhì, Hóc môn
	0909509894
	37132903
	

	28
	Nguyễn Văn Hoằng
	12TC-ĐT
	60/40 Yên Thế, P.2, Q. Tân Bình 
	0973555383
	01635701301
	

	29
	Nguyễn Trường Sơn
	12TC-ĐT
	380/49/1 Khu phố 6 phường 8 quận Gò Vấp
	0938068174
	01645972035
	

	30
	Nguyễn Thanh Tuấn
	12TC-ĐT
	39/12 đường 23 P. Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức
	0906961480
	0977356958
	

	31
	Võ Ngọc Tân
	12TC-ĐT
	65/33 Nguyễn Văn Quá P. Đông Hưng Thuận quận 12
	0962826656
	01685085580
	


